
STT Họ và tên Giới tính Ngày tháng năm sinh Ghi chú

I. Học sinh sinh năm 2020

1 Phan Đức An Nam 12/03/2020

2 Nguyễn Minh Anh Nữ 11/03/2020

3 Nguyễn Tú Anh Nữ 20/11/2020

4 Nguyễn Lê Bảo Châu Nữ 25/04/2020

5 Nguyễn Bảo Linh Đan Nữ 26/11/2020

6 Lại Nguyễn Hải Đăng Nam 26/06/2020

7 Vũ Tiến Đạt Nam 02/12/2020

8 Nguyễn Minh Đức Nam 29/09/2020

9 Đào Ánh Dương Nữ 09/03/2020

10 Phạm Ánh Dương Nữ 15/10/2020

11 Trần Bạch Dương Nữ 27/12/2020

12 Vũ Thị Thu Hà Nữ 30/11/2020

13 Bùi Nguyễn Gia Hân Nữ 30/03/2020

14 Nguyễn Bảo Hân Nữ 05/06/2020

15 Nguyễn Hoàng Nam 13/11/2020

16 Bùi Vinh Hưởng Nam 18/03/2020

17 Lê Vân Khánh Nữ 26/09/2020

18 Lê Đăng Khôi Nam 02/12/2020

19 Nguyễn Ngọc Khuê Nữ 04/11/2020

20 Nguyễn Ngọc An Khuê Nữ 26/06/2020

21 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 11/04/2020

22 Phạm Tuấn Kiệt Nam 11/09/2020

23 Võ Anh Kiệt Nam 02/07/2020

24 Nguyễn Hoàng Lâm Nam 09/11/2020

25 Nguyễn Phương Liên Nữ 24/11/2020

26 Đoàn Thảo Linh Nữ 24/04/2020

27 Nguyễn Ngọc Tú Linh Nữ 20/09/2020
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28 Trần Bùi Tuệ Linh Nam 08/11/2020

29 Nguyễn Nguyên Minh Nam 07/12/2020

30 Nguyễn Tuấn Minh Nam 09/03/2020

31 Trần Ngọc Nhiên Nữ 07/11/2020

32 Hoàng Đình Phong Nam 17/07/2020

33 Nguyễn Hải Phong Nam 29/12/2020

34 Trịnh Quang Phú Nam 10/01/2020

35 Nguyễn Minh Trí Nam 24/05/2020

36 Mai Thái Trung Nam 13/03/2020

37 Phạm Hoàng Tùng Nam 16/09/2020

38 Nguyễn Lê Tú Uyên Nữ 25/11/2020

39 Phạm Quang Vinh Nam 13/11/2020

40 Phạm Hoàng Quý Vượng Nam 08/11/2020

II. Học sinh sinh năm 2021

1 Vũ Ngọc Minh Khuê Nừ 18/08/2021

2 Trần Bảo Ngọc Nữ 07/07/2021

3 Nguyễn Lê Ánh Dương Nữ 29/12/2021

III. Học sinh sinh năm 2022

1 Trần Đức Anh Nam 05/11/2022

IV. Học sinh sinh năm 2023

1 Hoàng Lê Ngọc Anh Nữ 20/04/2023

2 Nguyễn Thái Thảo Anh Nữ 12/03/2023

3 Lê Quang Đức Nam 19/06/2023

4 Lê Nguyễn Lâm Phong Nam 28/12/2023

5 Vũ Minh Thuận Nam 02/04/2023

6 Nguyễn Hữu Ân Quang Nam 10/07/2023

7 Nguyễn Tuệ Anh Nữ 01/08/2023

8 Đào Mạnh Quân Nam 08/05/2023

9 Đỗ Minh Khôi Nam 03/06/2023

10 Lại Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 15/08/2023

11 Nguyễn Bảo Kim Ngân Nữ 05/01/2023

12 Đỗ Minh Khôi Nam 19/10/2023



13 Nguyễn Hải Thịnh Nam 05/08/2023

14 Nguyễn Tuấn Anh Nan 19/12/2023

15 Đào Ngọc Minh Nữ 11/11/2023

16 Bùi Minh Khôi Nam 03/12/2023

17 Đặng Hoàng Minh Anh Nữ 06/02/2023

18 Nguyễn Minh Khôi Nam 10/10/2023

19 Vương Vũ Linh Đan Nữ 15/06/2023

20 Đinh Minh Anh Nữ 12/11/2023

21 Phan Minh Đăng Nam 11/04/2023

IV. Học sinh sinh năm 2024

1 Vũ Bảo Ngọc Nữ 09/04/2024

2 Đoàn Phương Lam Nữ 26/03/2024

Tổng số học sinh trúng tuyển năm học 2025-2026: 67

Trong đó: Sinh năm 2020: 4

Sinh năm 2021: 3

Sinh năm 2022: 1

Sinh năm 2023: 21

Sinh năm 2024: 2


